
(Kèm theo Báo cáo số: 207 /BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Mã 1

Mã 2

Quan trọng
quốc gia, A,
B, C, khác

(tỉnh/TP trực
thuộc TW)

(tháng/năm) (tháng/năm

a) Lĩnh vực nông nghiệp 65 65 65 65 65 65 0 4 21 45 65

b) Lĩnh vực lao động - thương binh và xã
hội 80 80 80 80 80 80 0 0.5 24 40 80

b) Lĩnh vực y tế 200 200 200 200 200 200 0 0 0 50 150

Hướng dẫn cách ghi:
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(Tỉnh/TP) (tháng/năm) (tháng/năm) tỷ đồng
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Hướng dẫn cách ghi:

(Tỉnh/TP) (tháng/năm) (tháng/năm) tỷ đồng
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Tháng 6 Năm 2023

Đơn vị tính: Tỷ đồng, %

Chia ra:

Hướng dẫn cách ghi:
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Tháng 6 Năm 2023
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Tháng 6 Năm 2023

Trong đó:

"
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Biểu số: 17/CTPH

PHỤ LỤC 06
 HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN, NGƯỜI LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO DỊCH COVID-19

(Kèm theo Báo cáo số: 207 /BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Tháng 6 Năm 2023

TT Nội dung chính sách Mã số
Số đơn vị sử

dụng lao động
(Đơn vị)

Số người nhận
hỗ trợ (Người)

Số tiền (Triệu
đồng)

A B 1 2 3 4

Chính sách hỗ trợ bằng tiền mặt 01=02+05

1
Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động, đang ở
thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực
kinh tế trọng điểm

02=03+04 11 141 215

1.1 Người lao động quay trở lại thị trường lao động 03 3 11 20

1.2 Người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp 04 8 130 195

2 Hỗ trợ cho người dân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do tác
động của dịch bệnh 05
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Biểu số: 17/CTPH

(Kèm theo Báo cáo số: 207 /BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
(Lũy kế từ 01/7/2021 đến hết ngày 15 tháng báo cáo)
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Tháng 6 Năm 2023

Trong đó:
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(Lũy kế đến ngày 15 tháng báo cáo)
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